
THPT LONG TRƯỜNG

DANH SÁCH THÍ SINH PHÚC KHẢO

STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Môn
Ngày nhập 

PK

Điểm TL 

trước PK

Điểm TN 

trước PK

Tổng 

điểm 

trước PK

Điểm TL 

sau PK

Điểm TN 

sau PK

Tổng 

điểm sau 

PK

1 02014315 TỐNG THỊ THÙY LINH 27/02/2004 Nữ 079304008686 HO 10/08/2022 7 7 7 7

2 02014452 NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ 21/05/2004 Nữ 079304024649 HO 10/08/2022 5.5 5.5 5.5 5.5

3 02014452 NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ 21/05/2004 Nữ 079304024649 VA 10/08/2022 6 6 6 6

4 02014466 TRẦN NHẬT TIẾN 05/09/2004 Nam 079204011369 DI 10/08/2022 5.5 5.5 5.5 5.5

5 02014466 TRẦN NHẬT TIẾN 05/09/2004 Nam 079204011369 SU 10/08/2022 6.5 6.5 6.5 6.5

6 02014466 TRẦN NHẬT TIẾN 05/09/2004 Nam 079204011369 VA 10/08/2022 4.67 4.67 4.75 4.75

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


